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» Néu can ti€n hanh kiém tra va bao tri, vui long ngat nguén dién phia trén

« Khi thiét bi bdo vé dang & trang thai bao vé, dau ra van cé dién ap,
nghiém cam thuc hién cac thao tac khi dang cé dién



TONG QUAN SAN PHAM

Thiét bi bdo vé bdo vé chay n6 dién:

La thiét bi s&r dung cac linh kién dién tr cdng sudt ban dan lam bd phan déng cat dé ngat
nhanh dong dién khi xay ra su c6, phu hgp cho hé thong phan phéi dién AC 50Hz,
230V/400V.

Thiét bi nay cé thé khac phuc hiéu qua nhitng nhugc diém cla cac loai may cat (aptomat),
cau dao tu déng va thiét bi gidam sat truyén théng nhu: dong ngan mach Ién, thoi gian cat
dong ngan mach kéo dai, phat sinh tia Itra h6 quang manh khi xay ra su c6 va tudi tho st
dung ngan. Khi xay ra 16i ngan mach, thiét bi c6 kha nang han ché dong dién cuc nhanh &
murc micro gidy (us) dé thuc hién bao vé dap hé quang, tir d6 gidm thiéu dang ké cac tai
nan hda hoan do dién, ddm bao an toan cho ngudi va tai san tai ngi s&r dung.

Ung dung:

Thiét bi bdo vé han luvu dugc irng dung réng rai dé bao vé cac tuyén day truc va day nhanh
tai diém cu6i ciia mang dién trong nhiéu khu vuc nhu:

e Trudng hoc, bénh vién, trung tdm thuong mai, khach san, khu vui chai giai tri.

* Dén chua, di tich lich s, thu vién, nha luu trl, trung tam trién 1am.

* Nha &, kho bai, trudng mam non, vién dudng lao, ky tdc xa tap thé.

e Tram sac xe dién, cac gian hang cho thué, chg dau méi, chg dan sinh va cac
dia diém dung dién khac.

THONG SO KY THUAT

Model/Quy cach: DLMHH1 - 1P40A - PT

I Pién ap lam viéc dinh mudrc: 220V £ 10% / 50Hz
M Dong dién dinh mdrc: 40A (c6 thé diéu chinh tir 10A - 40A)
M Thai gian bdo vé han lvu ngan mach: < 150ps (micro giay)
M Bdo vé qua tdi: * Ngudng bao vé: > Dong dinh murc va < Dong ngan mach
Thai gian tré tac dong: 3 gidy (thai han xac dinh)
M Bao vé thap ap: Piéu chinh 150V~200V (Mac dinh: 160V). Tré tac dong: 5 giay.
M Bdo vé qua ap: Piéu chinh 235V~276V (Mac dinh: 275V). Tré tac dong: 5 gidy.
M Bao vé ro dién: Biéu chinh 30mA~1000mA (Mac dinh: 500mA).
Tré tac dong: 5 gidy.
B Bao vé qua nhiét: Biéu chinh 40°C~120°C (Mac dinh: 80°C).
Tré tac dong: 5 gidy.
B Phuong thic hién thi: Man hinh tinh thé 1dng LCD (ng6n nglr Tiéng Anh), dén chi bao LED.
B Phuong thirc cdnh bdo: Canh bao bang am thanh va anh sang (Coi bao va dén nhay).
B Phuong thirc truyén thong: RS485.
M Nhiét d6 moi truong sir dung: -10°C ~ 45°C
M Pd am tuong doi: 10% RH ~ 95% RH (Khéng ngung tu)
M Yéu cau noi lam viéc:
* Khéng bi mua tuyét xam nhap truc tiép.
* Khong c6 khi an mon, bui ban céng nghiép.
* Khéng c6 rung ddng manh.
* PO cao so v&i muc nudc bién: < 2000m.
m Cap d6 bao vé vé ngoai: IP20
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HU'GNG DAN PAU DAY

100mm
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Céng két néi cdm
bién nhiét d6 ngoai

H b&i vGi (aptomat) phia truéc, day pha (L) va day trung tinh (N) dugc dan tir dau ra cia CB dén bd
bao vé gi&i han dong dién DL1MHH.
B D&y trung tinh két n6i vao b bao vé nay phai di qua bd bao vé réi mai dén thiét bi tai cudi cung.

B A. B: K&t n6i RS485 la chirc ndng phu trg, trong irng dung thuc té c6 thé khdng can két néi.

B LG1, LG2 két noi v&i cam bién dong ro bén ngoai; T1, T2 danh cho dau do nhiét d6 bén ngoai, néu
thuc t& khong sir dung thi c6 thé khdng can két néi.



HUONG DAN VAN HANH

DEN BAO

Den van hanh (RUN): Bén nhap nhdy khi bd bao vé dang & trang thai hoat déng binh
thudong.

Dén giao tiép (COM): bén nhap nhdy khi bo bao vé dang & trang thai truyén thdong
binh thudng.

Pén cadnh bao (ALARM): Bén sang lién tuc khi bd bdo vé hoac mach dién xay ra 16i.
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CHUC NANG CAC NUT

CAC PHIM CHUC NANG

Tén Phim Chirc ndang ctia phim

1Phim Cai dat: Nhan phim nay tai trang chd, nhap mat khiu dé vao giao dién cai
dat tham sé.
2. Phim Xac nhan: Xac nhan cac tham soé trong giao dién cai dat.

1. Nhan gilr dé tat tiéng bao dong khi bd bao vé dang phat canh bao.
2.Tang gia tri sb trong giao dién cai dat tham sé.

1. Nhan gilr dé khoi phuc (Reset) khi bd bao vé dang bao dong.
2. Gidm gia tri sO trong giao dién cai dat tham sé.

1. Tai ma hinh chinh, 4n 1 1an dé€ xem lich st 16i, &n 2 lan d€ xem lich str bao ddng
2. Phim Quay lai va Dich chuyén con tro.

Dién a 5 Nhiét d6 gan 2 o Tai man hinh chinh,
cusn 26 ul :210. 3V ngoai m& rong T3 10 C nhdm phim [+] hodc
dong %iéh L1 0 f‘ Rong o LC :0 m& [-] d€ xem cac thong
Nhietdo day1 | | - t28 B Int&: OL 56 dién 4p, cuong
BN T9 «00 1 dd, nhiét d6 day,
Nhiét d6 day 2 - St e rong ro, ...
(Hinh 1) (Hinh 2)

Thong s6 Pham vi et tr[vbas) CIEm Thlet [ap ?ao Ghi chu
mac dinh vé mac dinh

cach

Gh| chi: Co6 4 loai hinh thirc bao déng la 00, 01, 02, 03. Trong dé:

00: Nghta la khéng bao ddéng.

01: Nghta la chi bdo déng (am thanh va anh sang), khéng nhay ap (ngat mach).

02: Nghta la bao dong (dm thanh va &nh sang) va nhay ap (ngat mach) cung ldc.
03: Nghia la bao dong im lang (chi c6 anh sang) va nhdy ap (ngat mach) cung ldc.




GIAO DIEN TRUY VAN

Nh&n nut + hoac - dé

xem

cac thong s6 dién

)

Pién ap . ’ 25 W L

Dong dién

Hién thij dién &p va dong dién

Qué ap Thiéu 4p Ngan mach Qué dong Dong rd Quaé nhiét

Peén chithiva dir liéu  biensp Métkhqu E E E }E
CBatdaU S tuong (‘ng sang |én Nhigt do w bl o el .

m
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Dongrd Do tré " - .
iachi Truyendir Ngudng Ché do/
liéu thiét  cach thirc
lap

~Lap ?i?_r}/'l Chudng kéu

Sycs  Tattiéng

Khi cap dién, cac den chi thj tuong (rng sé sang
va man hinh hién thj toan bé ky tu.

Qua ép

O
280

Tat tiéng

Khi c6 bdo déng, nhan gir nat [ - ], man
hinh s& hién thj trang thai tat tiéng

phim Quay lai [ v ] dé
xem lich st ban ghi
béo dong

Hién thi nhiét do 1 va nhiét d6 2

Hién thi nhiét d4 3 va ro dién

Thong s6 hién thj dién nang

Tai trang|chd, nhan

Nhan nat + hoac - d& xem

Xem ngay gio

Qua ap Thap ap

Di v EE v
¢80 } B O

Qué ap

Ngan mach

03

Ghi nhan

Ngan mach / Qué dong

0y
Y2+

Ghinhan

Ghinhan qua ap, 01 la s6 thir tu, Ghi nhan thiéu ap, 02 1a s6 thir ty,
280 la gia tri qua ap 160 la gia tri thi€u ap

Ghi nhan ngan mach, 03 la sé thur tu

Ghi nhan qua dong, 04 la sé thir tu,
42.4 |a gia tri dong qua tai

Quaé nhiét
snitas [1 B ‘
Ghi nhénl E u

RO dién

05
Ghi nhan E E D mA

RO ri

Quaé nhiét
nnietao [ ] ‘
GhinhénE E D
[ ]

Qua nhiét
Nhiét d& O E ¢
Ghi nhénal E [I

Ghi nhan canh bao ro dién, 05 la sé

, PR thir tu
thir ty, 600 la gia tri dong ro

1 dai dién cho cam bién nhiét d6 1
80 °C la gia tri cdnh bao nhiét d6 1

Ghi nhan canh bao nhiét dé 1, 06 la s

Nhiét do Nhiét d6
Ghi nhan [] E Ghi nhan l D
}. EE ). FF

L6i L6i

Ghi nhan 16i nhiét @6 1,
09 14 s6 thur tu
1 dai dién cho cdm bién nhiét d6 1
EE biéu thj ngdn mach

Luu V:

1 dai dién cho cdm bién nhiét d6 1
FF bi€u thi ngdn mach

Ghi nhan 16i nhiét d 1, 10 1a s6 thd tw

Ghi nhan canh béo nhiét dé 2, 07 la
s6 thr tu

2 dai dién cho cdm bién nhiét d6 2

80 °C la gia tri canh bao nhiét dé 2

Ghi nhan canh bao nhiét dé 3, 08 |a
so thir tu

3 dai dién cho cam bién nhiét d6 3

80 °C la gia tri cdnh bao nhiét d6 3

LICH SU’ CANH BAO

1. Dong trén hién thij s6 thi tu, dong dudi hién thj tham s6 canh bao tuong ting
2. S8 thr tu hién thj bén trai, gia tri tham sé hién thi bén phai




GIAO DIEN CAI AT Huéng dan cai dat

1.Doan ky ty hang trén la SO thu tu,
hang dudi la Tham s6 canh bdo tuong

ng.
GIAO 2.56 thtr ty hién thi léch vé bén trai,
DIEN tham s6 hién thj I&ch vé bén phai.
An nat SET dé NHAP 3.An nat [ + ] hodc [ - ] dé chuyén déi
N A . o gilta cac s6 thir tu; &n SET d€ ti€n hanh
nhap mat khau "Nhap 0009 d& vao phan  MAT cai dat tham s6.
Céj qat t.hamfé', nhan SET  KHAU Nut [ o ] dé quay trd lai hodc di chuyén
dé vao giao dién cai dat gilta cac thong s6 vi du: §000 - 0§00
1. GIAO DIEN
THAM SO Pia chi
TRUYEN T6c do Baud
THONG An Set dé vao muc 1 Phia trén la s6 thir tu,
Phia dudi la tham s6 tuong Urng
2. GIAO DIEN
THIET LAP QUA AP »
VA THAP AP
Chon muc 2 (U-PARM) Chon muc 1
. et Thiét lap
Qua ap ; 0264 chuéng
(TLV) Théap ap bao
(LTH) (MLA)
Thiét lap qué ap Thiét 1ap thap ap Thiét lap ché d6 bao déng

3. GIAO DIEN

CAI DAT w1 O
THONG SO i -1 0B

DONG PIEN
Chon muc 3 (I-PARM ) Chon muc 1
Cai dat Thiét lap
dong chudng
dién bao
(ATS) (MLA)

Cai dat thong s6 qua dong Cai dat bao dong qua dong




4. GIAO
DIEN CAI
PAT THONG
SO RO PIEN

Cai datro
dién
(ATS)

»

Chon muc s6 4 (LC-PARM)

Thiét lap
chudng
bao
(MLA)

Cai dat thong so ro dién

Cai dat bao dong ro dién

a e ALLT SET: cai dat chung
‘f’ ’GIiQO DIEN o T1 SET: thiét Iap quéa nhiét day 1
CAI PAT THONG » + T2 SET: thiét Iap qua nhiét day 2
sO NHIET PO o T3 SET: thiét I1ap qua nhiét dau do
' ' bén ngoai
Chon muc s6 5 (T-PARM)
Qua Qua Qua
nhiét T nhiét nhiét
(ATS) . (ATS) (ATS)

Thiét 1ap qua nhiét day 1

Thiét 1ap qué nhiét day 2

Cai dat
bao dong
(MLA)

Cai dat
bao dong
(MLA)

Bao dong qua nhiét clia Nhiét do 1

B&o dong qué nhiét cda Nhiét do 2

Thiét 1ap qua nhiét day 3 (md& rong )

Cai dat
bao dong
(MLA)

B&o dong qué nhiét ctia Nhiét do 3

6 .GIAO DIEN
CAI PAT
NGAY GIO

»

Chon muc s6 6 (clock-set)

Cai dat ngay gio

7 .GIAO DIEN
CAI PAT
THONG SO

MAT KHAU

Chon muc s6 7 (code-set)

Cai dat mat khau

8. GIAO
DIEN XOA
LICH SU’
LOI

Chon muc s6 8 (Clear Event)

Xéa ban ghi lich str 16i,
An SET dé thuc hién xéa




LUU Y QUAN TRONG

CHU Y PAC BIET

B Nguy hiém dién ap: Khi b bdo vé dang & trang thai bao vé gidi han dong dién,
dau ra cha né van cé dién ap. Nghiém cam thuc hién cac thao tac ddu ndi day
truc ti€p tai cac dau cuc. Néu can bao tri thiét bj & phia sau (ha luu), vui long
ngat nguon dién & phia trudc (thuong luu).

B Bao vé qua nhiét: Khi nhiét dd moi trudng qua cao hodc diéu kién tan nhiét tai
nai str dung khong tét, bo bao vé cé thé kich hoat ché d6 bao vé gidi han dong
dién do qud nhiét. Luc nay, can dgi nhiét d6 giam xudéng muc phd hgp thi thiét
bi md&i c6 thé hoat dong trd lai.

B Yéu cau lap dat: Dam bdo vi tri lap dat thong gié va tdn nhiét tét. Néu lap trong
ta dién, td phai cé thiét bi théng gié. Doi v&i bo bao vé mot pha, khuyén nghi
khodng céach lap dat nhu sau:

Khoang cach trai - phai: Khéng nhé hon 10mm.
Khoang cach trén - dudi: Khong nho hon 180mm.

CAC LUU Y KHAC

B Dinh mirc dong dién: Khi lua chon bd bado vé, dong dién dinh mirc dugc
thiét [ap phai nhat quan véi dong dién dinh mirc clia aptomat (CB) cap
phia trudc né.

o Vidu: Néu aptomat dau vao c6 dong dinh mdrc la 32A, thi b bdo vé
cling phai dugc thiét 1ap & mirc 32A. Nghiém cam sir dung b6 bao vé
trong cac mach dién khong tuong thich véi dong dinh mirc cta thiét
bi d6ng ngat phia trudc.

B Phuong thirc lap dat: Thiét bi sir dung cach lap dat trén thanh ray nhém
35mm, c6 thé lap truc ti€p trén tudng hodc trong ta dién cé tan nhiét tot.
Phai ddm bdo nai lap dat khéng cé nudc dong, khong c6 khi hda hoc an
mon va bui ban lang dong.

B D4u ndi day: Viéc dau ndi phai thuc hién dlng theo so d6 dau day. Dé
tranh dién trd ti€p xdc qua I&n gay qua nhiét cuc bd hodc tiép xuc kém
khién thiét bi hoat dong khong 6n dinh, hdy dam bao cac dau day tai thiét
bi dugc siét chat va ép sat.
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	Thiết bị bảo vệ cháy nổ một pha

	Chú ý
	TỔNG QUAN SẢN PHẨM
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	LƯU Ý ĐẶC BIỆT:

	HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
	ĐÈN BÁO Đèn vận hành (RUN): Đèn nhấp nháy khi bộ bảo vệ đang ở trạng thái hoạt động bình thường. Đèn giao tiếp (COM): Đèn nhấp nháy khi bộ bảo vệ đang ở trạng thái truyền thông bình thường. Đèn cảnh báo (ALARM): Đèn sáng liên tục khi bộ bảo vệ hoặc mạch điện xảy ra lỗi.

	CHỨC NĂNG CÁC NÚT
	CÁC PHÍM CHỨC NĂNG
	Tại màn hình chính, nhấm phím [+] hoặc [-] để xem các thông số điện áp, cường độ, nhiệt độ dây, ròng rò, ...
	(Hình 1)
	(Hình 2)
	Ghi chú: Có 4 loại hình thức báo động là 00, 01, 02, 03. Trong đó: 00: Nghĩa là không báo động. 01: Nghĩa là chỉ báo động (âm thanh và ánh sáng), không nhảy áp (ngắt mạch). 02: Nghĩa là báo động (âm thanh và ánh sáng) và nhảy áp (ngắt mạch) cùng lúc. 03: Nghĩa là báo động im lặng (chỉ có ánh sáng) và nhảy áp (ngắt mạch) cùng lúc.

	GIAO DIỆN TRUY VẤN
	Bắt đầu cấp điện
	Đèn chỉ thị và dữ liệu  tương ứng sáng lên
	Chuông kêu
	Khi cấp điện, các đèn chỉ thị tương ứng sẽ sáng  và màn hình hiển thị toàn bộ ký tự.
	Hiển thị điện áp và dòng điện
	Hiển thị nhiệt độ 1 và nhiệt độ 2
	Hiển thị nhiệt độ 3 và rò điện
	Thông số hiển thị điện năng
	Khi có báo động, nhấn giữ nút [ - ], màn hình sẽ hiển thị trạng thái tắt tiếng
	Nhấn nút + hoặc - để xem
	xem ngày giờ
	Quá áp
	Thấp áp
	Ngắn mạch
	Ngắn mạch / Quá dòng
	Quá áp
	Ghi nhận quá áp, 01 là số thứ tự, 280 là giá trị quá áp
	Ghi nhận
	Ghi nhận
	Ghi nhận thiếu áp, 02 là số thứ tự, 160 là giá trị thiếu áp
	Ghi nhận ngắn mạch, 03 là số thứ tự
	Ghi nhận quá dòng, 04 là số thứ tự, 42.4 là giá trị dòng quá tải
	Ghi nhận
	Rò điện
	mA
	Nhiệt độ
	Ghi nhận
	Quá nhiệt
	°C
	Nhiệt độ
	Ghi nhận
	Quá nhiệt

	°C
	Nhiệt độ
	Ghi nhận
	Quá nhiệt

	°C
	Rò rỉ
	Ghi nhận cảnh báo rò điện, 05 là số thứ tự, 600 là giá trị dòng rò
	Nhiệt độ
	Ghi nhận cảnh báo nhiệt độ 1, 06 là số thứ tự 1 đại diện cho cảm biến nhiệt độ 1 80 ℃ là giá trị cảnh báo nhiệt độ 1
	Nhiệt độ
	Ghi nhận cảnh báo nhiệt độ 2, 07 là số thứ tự 2 đại diện cho cảm biến nhiệt độ 2 80 ℃ là giá trị cảnh báo nhiệt độ 2
	Ghi nhận cảnh báo nhiệt độ 3, 08 là số thứ tự 3 đại diện cho cảm biến nhiệt độ 3 80 ℃ là giá trị cảnh báo nhiệt độ 3
	Ghi nhận
	Ghi nhận
	Lỗi
	Lỗi
	Ghi nhận lỗi nhiệt độ 1,  09 là số thứ tự 1 đại diện cho cảm biến nhiệt độ 1 EE biểu thị ngắn mạch
	Ghi nhận lỗi nhiệt độ 1, 10 là số thứ tự 1 đại diện cho cảm biến nhiệt độ 1 FF biểu thị ngắn mạch




	LỊCH SỬ CẢNH BÁO
	Lưu Ý:
	Dòng trên hiển thị số thứ tự, dòng dưới hiển thị tham số cảnh báo tương ứng
	Số thứ tự hiển thị bên trái, giá trị tham số hiển thị bên phải
	Hướng dẫn cài đặt
	000 →  0  00

	4. GIAO DIỆN CÀI ĐẶT THÔNG SỐ RÒ ĐIỆN
	5 .GIAO DIỆN CÀI ĐẶT THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ
	6 .GIAO DIỆN CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ
	7 .GIAO DIỆN CÀI ĐẶT THÔNG SỐ MẬT KHẨU
	8. GIAO DIỆN XÓA LỊCH SỬ LỖI
	CHÚ Ý ĐẶC BIỆT
	Nguy hiểm điện áp: Khi bộ bảo vệ đang ở trạng thái bảo vệ giới hạn dòng điện, đầu ra của nó vẫn có điện áp. Nghiêm cấm thực hiện các thao tác đấu nối dây trực tiếp tại các đầu cực. Nếu cần bảo trì thiết bị ở phía sau (hạ lưu), vui lòng ngắt nguồn điện ở phía trước (thượng lưu).
	Bảo vệ quá nhiệt: Khi nhiệt độ môi trường quá cao hoặc điều kiện tản nhiệt tại nơi sử dụng không tốt, bộ bảo vệ có thể kích hoạt chế độ bảo vệ giới hạn dòng điện do quá nhiệt. Lúc này, cần đợi nhiệt độ giảm xuống mức phù hợp thì thiết bị mới có thể hoạt động trở lại.
	Yêu cầu lắp đặt: Đảm bảo vị trí lắp đặt thông gió và tản nhiệt tốt. Nếu lắp trong tủ điện, tủ phải có thiết bị thông gió. Đối với bộ bảo vệ một pha, khuyến nghị khoảng cách lắp đặt như sau:
	Khoảng cách trái - phải: Không nhỏ hơn 10mm.                               Khoảng cách trên - dưới: Không nhỏ hơn 180mm.

	CÁC LƯU Ý KHÁC
	Định mức dòng điện: Khi lựa chọn bộ bảo vệ, dòng điện định mức được thiết lập phải nhất quán với dòng điện định mức của aptomat (CB) cấp phía trước nó.
	Ví dụ: Nếu aptomat đầu vào có dòng định mức là 32A, thì bộ bảo vệ cũng phải được thiết lập ở mức 32A. Nghiêm cấm sử dụng bộ bảo vệ trong các mạch điện không tương thích với dòng định mức của thiết bị đóng ngắt phía trước.
	Phương thức lắp đặt: Thiết bị sử dụng cách lắp đặt trên thanh ray nhôm 35mm, có thể lắp trực tiếp trên tường hoặc trong tủ điện có tản nhiệt tốt. Phải đảm bảo nơi lắp đặt không có nước đọng, không có khí hóa học ăn mòn và bụi bẩn lắng đọng.
	Đấu nối dây: Việc đấu nối phải thực hiện đúng theo sơ đồ đấu dây. Để tránh điện trở tiếp xúc quá lớn gây quá nhiệt cục bộ hoặc tiếp xúc kém khiến thiết bị hoạt động không ổn định, hãy đảm bảo các đầu dây tại thiết bị được siết chặt và ép sát.


